
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
L2-01b, đường Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC MINH AN

0110191269

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn du học (Theo khoản 2 Điều 106 nghị định số 
46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục)

8560

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản (theo Điều 10 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ 
CUNG ỨNG NHÂN LỰC MINH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH AN EDUCATION TRAINING AND 
HUMAN SUPPLY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH AN HUMAN SUPPLY CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918256333
Email: mtvminhan@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (theo điều 62 Luật 
kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, ngoại trừ tư vấn 
pháp luật về bất động sản (theo điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản năm 2014);

6820

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch; 
- Môi giới thương mại (Theo quy định tại Điều 150 Luật 
thương mại năm 2005)

7490

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Đối với kinh doanh rượu, doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt 
động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị 
định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)

4723

15. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
(Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải khi đáp ứng điều 
kiện về kinh doanh vận tải)

4921

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
(Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải khi đáp ứng điều 
kiện về kinh doanh vận tải)

4929

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải khi đáp ứng điều 
kiện về kinh doanh vận tải)

4931

18. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
(Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải khi đáp ứng điều 
kiện về kinh doanh vận tải)

5011

19. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
(Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải khi đáp ứng điều 
kiện về kinh doanh vận tải)

5021

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú đáp ứng điều kiện 
về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

5510

21. Cơ sở lưu trú khác
(Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú đáp ứng điều kiện 
về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

5590
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9.800.000.000 VNĐ

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

26. Cung ứng lao động tạm thời 7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng
(Theo quy định tại Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14)

7830(Chính)

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo khoản 1 điều 31 
luật du lịch năm 2017);
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo khoản 2 điều 31 
luật du lịch năm 2017);

7912

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033094009334

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

PHẠM VĂN NAM Nam
28/08/1994 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033187012470
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ NGỌC Nữ

03/08/1987 Kinh Việt Nam

26/04/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033094009334
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tất Viên, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN NAM Nam

28/08/1994 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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